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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 7480201 Công nghệ thông tin 5 1 5 1 4 1 0 0 0 100% 100% 0 5 0 0

2 7140201 Giáo dục Mầm non 47 47 46 46 46 0 0 0 0 100% 97.87% 8 35 3 0

3 7140202 Giáo dục Tiểu học 39 38 32 31 20 4 0 0 8 75% 61.54% 14 8 2 0

4 7440112 Hóa học 2 1 2 1 1 0 1 0 0 100% 100% 0 1 0 1

5 7220201 Ngôn ngữ Anh 26 25 19 18 8 4 6 0 1 94.74% 69.23% 0 10 8 0

6 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 24 23 18 17 14 1 1 1 1 94.44% 70.83% 5 8 3 0

7 7140217 Sư phạm Ngữ văn 9 7 7 5 2 1 4 0 0 100% 77.78% 2 5 0 0

8 7140209 Sư phạm Toán học 15 8 15 8 10 2 3 0 0 100% 100% 5 4 5 1

9 7229030 Văn học 1 1 1 1 0 1 0 0 0 100% 100% 0 1 0 0

10 7310630 Việt Nam học 6 3 6 3 2 3 1 0 0 100% 100% 0 6 0 0

1 51140201 Giáo dục Mầm non 23 23 19 19 13 0 0 5 1 94.74% 78.26% 2 11 0 0
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Tổng

số
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2 51140206 Giáo dục thể chất 2 0 2 0 0 0 1 1 0 100% 100% 0 0 0 1

Phú Yên, ngày      tháng 12 năm 2022

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ts. Lê Đức Thoang
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